
	
TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học: 2016 - 2017
ĐỀ 1
	    
      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
         Môn:  ĐỊA LÝ  8 
    Thời gian làm bài: 45 phút
    Ngày kiểm tra: 09/12/ 2016




I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm): 
*Câu 1:(1,5đ) Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng rồi ghi vào bài làm ( VD: 1- a)
1/ Nam Á có hệ thống sông lớn nào sau đây:
a) Sông Ấn, sông Hằng		b) Sông Bra - ma- pút
c) Sông Ti-grơ  			d) Sông Ơ - phơ - rat
2/ Hiện nay các quốc gia có số lượng  gạo xuất khẩu đứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là: 
		a) Thái Lan 				b) Việt Nam
		c) Trung Quốc 			d) Ấn Độ
3/ Cường quốc công nghiệp của Châu Á hiện nay là : 
		a) Trung  Quốc 			b) Ấn Độ
		c) Nhật Bản				d) Hàn Quốc
*Câu 2: (1,5đ)  Hãy ghép các ý cột A với cột B cho phù hợp rồi ghi vào bài làm   
( VD: 1- a)
	A
	B

	1. Nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
2. Nước công nghiệp mới
3. Nước phát triển cao
	a. Nhật Bản
b. Trung Quốc
c. Hàn Quốc 


II/ TỰ LUẬN (7điểm):
*Câu 1: (4đ)
a) Nêu đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu, sông ngòi của khu vực Tây Nam Á ?
b) Những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á ?
*Câu 2: (3đ) *Dựa vào bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ (giai đoạn 1997 - 2001)
	Các ngành kinh tế
	Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)

	
	1997
	2001

	Nông - Lâm -Thủy sản
	28
	25

	Công nghiệp - Xây dựng
	26
	27

	Dịch vụ
	46
	48


a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của Ấn Độ (giai đoạn 1997- 2001)?
b. Qua biểu đồ hãy nhận xét  và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ (giai đoạn 1997 - 2001)?

--- Chúc các em làm bài tốt !---

	
	

	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học: 2016 - 2017
ĐỀ 2
	    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
       Môn : ĐỊA LÝ 8 
    Thời gian làm bài: 45 phút
    Ngày kiểm tra: 09/12/ 2016



I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm): 
*Câu 1: (1,5đ) Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng rồi ghi vào bài làm ( VD: 1- a)
1/ Tây Nam Á có hệ thống sông lớn nào sau đây:
a) Sông Ấn, sông Hằng		b) Sông Bra- ma- pút
c) Sông Ti-grơ  				d) Sông Ơ- phơ – rat
2/ Hiện nay các quốc gia có số lượng  gạo xuất khẩu đứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là: 
		a) Thái Lan 				b) Việt Nam
		c) Trung Quốc 			d) Ấn Độ
3/ Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số  nước Tây Nam Á trở thành những nước có đời sống cao ?
	a) Kim cương, quặng sắt			b) Than đá, quặng đồng
	c) Dầu mỏ, khí đốt				d) Vàng, Thiếc.
*Câu 2: (1,5đ) Hãy ghép các ý cột A với cột B cho phù hợp rồi ghi vào bài làm ( VD: 1- a)
	A
	B

	1. Nước đang phát triển
2. Nước công nghiệp mới
3. Nước phát triển cao
	a. Nhật Bản
b. Lào
c. Hàn Quốc 


II/ TỰ LUẬN (7điểm):
*Câu 1: (4đ)
a) Nêu đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan tự nhiên của khu vực Tây Nam Á ?
b) Những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á ?
*Câu 2: (3đ) *Dựa vào bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ (giai đoạn 1997 - 2001)
	Các ngành kinh tế
	Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)

	
	1997
	2001

	Nông - Lâm -Thủy sản
	28
	25

	Công nghiệp - Xây dựng
	26
	27

	Dịch vụ
	46
	48


a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP của Ấn Độ (giai đoạn 1997- 2001)?
b. Qua biểu đồ hãy nhận xét  và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ (giai đoạn 1997 - 2001)?

--- Chúc các em làm bài tốt !---
TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN	            MỤC TIÊU – MA TRẬN
      Năm học : 2016 - 2017		            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
		     					           Môn: ĐỊA LÝ 8
							
I/MỤC TIÊU KIỂM TRA
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh HKI nhằm điểu chỉnh nội dung, phương pháp dạy - học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững  kiến thức  cơ bản của học sinh ở 3 cấp độ:  biết, thông hiểu và vận dụng sau khi đã hoc về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội  và  khu vực Tây Nam Á, khu vực Nam Á đã học.
2. Kĩ năng:  Rèn luyện và củng cố kĩ năng trả lời câu hỏi, kĩ năng vẽ, phân tích, nhận xét biểu đồ từ bảng số liệu và qua biểu đồ biết rút ra nhận xét và giải thích .
3.Thái độ:  Nghiêm túc trong kiểm tra
II/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Nội dung 
KT
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng mức độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	Đặc điểm phát triển KT-XH ở các nước châu Á
	1
 1,5đ
	
	
	
	
	
	1
   1,5đ

	Tình hình phát triển KT-XH ở các nước châu Á
	
	
	2
   1đ
	
	1
2đ
	1
                   1đ
	4
    4đ

	Khu vực Tây Nam Á và khu vực Nam Á
	1
  0,5đ
	1
      3đ
	
	1
    1đ
	
	
	3
     4,5đ

	Tổngđiểm:
	3
5.0 điểm
	3
            2.0 điểm
	1
        2.0 điểm
	1
               1.0 điểm
	8
     10 đ



	  
BGH DUYỆT



 Khúc.T. Mỹ Hạnh
	
TỔ TRƯỞNG



Nguyễn T. Minh Thu
	
NHÓM TRƯỞNG   - NGƯỜI  RA ĐỀ



                      Bùi Thị Mai

	
	
	




TRƯỜNG THCS THẠCH  BÀN                       HƯỚNG DẪN CHẤM
       Năm học: 2016 - 2017                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                    ĐỀ 1                                                        Môn: ĐỊA LÝ 8

I/ TRẮC NGHIỆM : (3điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	a,b
	a,b
	c


Câu 2 (1,5 điểm): Mỗi ý ghép nối đúng được 0,5 điểm.
1- b         2 - c          3 - a
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
*Câu 1: (4đ)
a/Vị trí, khí hậu, sông ngòi của khu vực Tây Nam Á: (3đ)
*Đặc điểm vị trí, địa lý: (2đ)
- Nằm giữa các vĩ tuyến 120B đến 420B thuộc đới nóng và đới cận nhiệt.(0,5đ)
- Giáp vịnh Péc xích, biển (Aráp, Đỏ, ĐTH, Đen, Ca-xpi) và giáp Châu Âu và Châu Phi, khu vực Nam Á và khu vực Trung Á (1đ)
-Tây Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng: 
+ Ngã ba của ba châu lục (0,25đ)
+ Án ngữ tuyến đường biển quốc tế....(0,25đ)
* Khí hậu: Khô và nóng ......(0,5đ)
*Sông ngòi: Mạng lưới sông ngòi kém phát triển, có 2 sông lớn là...(0,5đ)
b/ Những khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á: (1đ) 
 - Có vị trí chiến lược quan trọng, lại có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú nên luôn bị các thế lực đế quốc nhòm ngó và tranh chấp ảnh hưởng.(0,25đ)
- Địa hình: chủ yếu là núi và sơn nguyên, ngoài ra còn có một số hoang mạc cát. Diện tích đồng bằng không lớn.(0,25đ)
- Khí hậu: Nằm trong khu vực khí hậu khô hạn và khá khắc nghiệt, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.(0,25đ)
- Tình hình chính trị luôn bất ổn. (0,25đ)
*Câu 2: (3đ)
a/ Vẽ đảm bảo đúng , đẹp, đầy đủ chú thích : (2đ)
b/ Nhận xét và giải thích: (1đ)
- Nhận xét: Cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ có sự chuyển dịch theo hướng : Nông - Lâm - Thủy sản có xu hướng giảm, công nghiệp - Xây dựng và dịch vụ  có xu hướng tăng. (0,5đ)
- Giải thích:  Ấn Độ sớm XD được một nền KT tự chủ, nền công nghiệp hiện đại và ngành dịch vụ đang phát triển. (0,5đ)

	



TRƯỜNG THCS THẠCH  BÀN                       HƯỚNG DẪN CHẤM
       Năm học: 2016 - 2017                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                    ĐỀ 2                                                        Môn: ĐỊA LÝ 8

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	c,d
	a,b
	c


Câu 2 (1,5 điểm): Mỗi ý ghép nối đúng được 0,5 điểm.
1- b         2 - c          3- a
II/ TỰ LUẬN: ( 7điểm)
*Câu 1: (4đ)
a/Vị trí, khí hậu, sông ngòi của khu vực Tây Nam Á: (3đ)
*Đặc điểm vị trí , địa lý: (2đ)
- Nằm giữa các vĩ tuyến 120B đến 420B thuộc đới nóng và đới cận nhiệt.(0,5đ)
- Giáp vịnh Péc xích, biển (Aráp, Đỏ, ĐTH, Đen, Ca-xpi) và giáp Châu Âu và Châu Phi, khu vực Nam Á và khu vực Trung Á (1đ)
- Tây Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng: 
+ Ngã ba của ba châu lục (0,25đ)
+ Án ngữ tuyến đường biển quốc tế....(0,25đ)
* Khí hậu: Khô và nóng ......(0,5đ)
*Cảnh quan tự nhiên: hoang mạc, nửa hoang mạc và thảo nguyên khô...(0,5đ)
b/ Những khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á: (1đ) 
 - Có vị trí chiến lược quan trọng, lại có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú nên luôn bị các thế lực đế quốc nhòm ngó và tranh chấp ảnh hưởng.(0,25đ)
- Địa hình: chủ yếu là núi và sơn nguyên, ngoài ra còn có một số hoang mạc cát. Diện tích đồng bằng không lớn.(0,25đ)
- Khí hậu: Nằm trong khu vực khí hậu khô hạn và khá khắc nghiệt, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.(0,25đ)
- Tình hình chính trị luôn bất ổn. (0,25đ)
*Câu 2: (3đ)
a/ Vẽ đảm bảo đúng , đẹp, đầy đủ chú thích : (2đ)
b/ Nhận xét và giải thích: (1đ)  
- Nhận xét: Cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ có sự chuyển dịch theo hướng : Nông - Lâm - Thủy sản có xu hướng giảm, Công nghiệp - Xây dựng và dịch vụ  có xu hướng tăng. (0,5đ)
- Giải thích:  Ấn Độ sớm XD được một nền KT tự chủ, nền công nghiệp hiện đại và ngành dịch vụ đang phát triển. (0,5đ)
